
STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh CMND Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

1 HTV-00011959 Đào Huy Hoằng 30/12/1986 145185283
Kỹ sư Xây 
dựng Cầu - 
Đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng 
kỹ thuật

II

2 HTV-00084879
Nguyễn Đức 
Thăng

23/03/1979 034079009049
Kỹ sư Xây 
dựng cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng 
kỹ thuật

II

3 HTV-00072109
Nguyễn Văn 
Mạnh

20/05/1992 125537230
Kỹ sư Kỹ thuật 
công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

4 HTV-00121563
Nguyễn Ngọc 
Minh

07/08/1995 125602163
Kỹ sư Kỹ thuật 
cơ khí

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

5 HTV-00121564 Nguyễn Bá Lĩnh 09/06/1994 001094002068
Kỹ sư Cấp 
thoát nước

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

6 HTV-00100542
Dương Ngọc 
Hòa

25/08/1990 033090005082
Kỹ sư Kỹ thuật 
công trình xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng 
kỹ thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng 
kỹ thuật

II

8 HTV-00121566
Trần Văn 
Hướng

15/01/1981 030081001848
Kỹ sư ngành 
Bản đồ

Khảo sát địa hình II

9 HTV-00121567 Trần Văn Khoa 11/10/1976 001076021209
Kỹ sư Kinh tế 
xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng 
kỹ thuật

III

10 HTV-00069074
Nguyễn Văn 
Diễn

21/03/1985 151532131

Kỹ sư Xây 
dựng Dân dụng 
và Công 
nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng 
kỹ thuật

II

11 HTV-00121568
Phạm Xuân 
Sáng

11/06/1986 168201835

Kỹ sư Xây 
dựng - ngành 
Xây dựng dân 
dụng và Công 
nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

12 HTV-00066053
Nguyễn Đình 
Chinh

10/02/1972 125057219

Kỹ sư Xây 
dựng - ngành 
Xây dựng cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng 
kỹ thuật

II

13 HTV-00121569 Đặng Văn Hồng 15/10/1983 013282459

Kỹ sư xây dựng 
- ngành Hệ 
thống kỹ thuật 
trong công 
trình

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II

Thiết kế xây dựng công trình cấp nước – 
thoát nước

II

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

III

Thiết kế quy hoạch xây dựng III
Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

III

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

HTV-00121565

HTV-00121570

HTV-00121571

14
Nguyễn Mạnh 
Cường

25/02/1993 122134852
Kỹ sư Cấp 
thoát nước

15
Phùng Quang 
Giáp

05/12/1994 026094004675
Kỹ sư Cấp 
thoát nước
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7
Nguyễn Văn 
Thiện

02/09/1971 040071000581

Kỹ sư Xây 
dựng - ngành 
Kỹ sư Kinh tế 
Xây dựng



STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh CMND Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

Thiết kế xây dựng công trình cấp nước – 
thoát nước

II

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

III

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

17 HTV-00121573
Bùi Đỗ Trọng 
Hùng

20/03/1964 001064015895
Kỹ sư Xây 
dựng ngành 
xây dựng

Thiết kế xây dựng công trình cấp nước – 
thoát nước

II

18 HTV-00121574
Nguyễn Hương 
Giang

04/07/1969 001169000989
Kỹ sư ngành 
Kinh tế xây 
dựng

Định giá xây dựng II

19 HTV-00121575
Nguyễn Tiến 
Dũng

24/02/1979 013311628

Kỹ sư Xây 
dựng ngành 
xây dựng cảng 
– đường thủy

Thiết kế xây dựng công trình cấp nước – 
thoát nước

II

20 HTV-00121576
Nguyễn Thị 
Huyền

13/03/1995 164551355 Kỹ sư Đô thị
Thiết kế xây dựng công trình cấp nước – 
thoát nước

III

21 HTV-00121577 Bùi Nhật Quang 11/03/1996 013267584
Kỹ sư Công 
nghệ kỹ thuật 
giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường bộ

III

22 HTV-00121578
Trần Thị Thanh 
Huyền

30/04/1995 184121374
Kỹ sư Kỹ thuật 
đô thị

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường bộ

III

23 HTV-00106182
Hoàng Thanh 
Hương

18/03/1968
00116802516

5

Kỹ sư Xây 
dựng đường bộ 
ngành Xây 
dựng cầu 
đường

Thiết kế xây dựng công trình cấp nước – 
thoát nước

II

24 HTV-00121579
Nguyễn Khánh 
Ly

03/11/1996 013295339
Kỹ sư Kỹ thuật 
đô thị

Thiết kế xây dựng công trình cấp nước – 
thoát nước

III

25 HTV-00121580
Nguyễn Thị 
Thiết

12/04/1983 001183018071
Kỹ sư ngành 
địa chất công 
trình - ĐKT

Khảo sát địa chất công trình II

26 HTV-00043290 Vũ Xuân Tú 24/06/1987 008087000107
Kỹ sư Công 
nghệ kỹ thuật 
giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

II

27 HTV-00043349
Nguyễn Phương 
Nam

16/11/1982 111603961

Kỹ sư Tự động 
hóa thiết kế cầu 
đường - ngành 
Xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

II

28 HTV-00051139
Nguyễn Viết 
Biên

23/12/1978 001078000042
Kỹ sư Xây 
dựng Cầu – 
Đường

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường bộ

II

29 HTV-00121581
Nguyễn Văn 
Duẩn

21/07/1981 034081002347 Kỹ sư địa chính Khảo sát địa hình II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

Định giá xây dựng III

Định giá xây dựng III

Thiết kế cơ - điện công trình II
Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

III

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

III

HTV-00053406

HTV-00121583

HTV-00121572

HTV-00121582

31 Lê Xuân Thạo
10/01/198

6
030086002327

Kỹ sư Thiết bị 
điện - Điện tử 
ngành Kỹ thuật 

32
Nguyễn Quốc 
Hồi

30/12/1991 163160540

Kỹ sư Công 
nghệ kỹ thuật 
Vật liệu xây 
dựng

16
Lê Thị Quỳnh 
An

09/10/1993 001193011912
Kỹ sư Cấp 
thoát nước

30 Bùi Đình Giang 07/6/1991
03609101231

9

Kỹ sư công 
nghệ kỹ thuật 
cơ khí
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Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

III

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

II

34 HTV-00121585
Nguyễn Văn 
Lập

31/12/1987 036087010257

Kỹ sư Xây 
dựng Đường Ô 
tô và Sân bay- 
ngành Xây 
dựng Cầu – 
Đường

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường bộ

II

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường bộ

II

Thiết kế xây dựng công trìnhgiao thông 
Cầu - hầm

III

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường bộ

II

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
Cầu - hầm

III

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường bộ

II

Định giá xây dựng III
Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường bộ

II

Định giá xây dựng II
Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

III

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường bộ

II

40 HTV-00009505 Vũ Đức Hùng 08/03/1976 013291823

Kỹ sư Xây 
dựng Cầu 
đường - ngành 
Xây dựng cầu 
Đường

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

III

41 HTV-00052459 Nguyễn Lê Anh 25/06/1975 001075010181
Kỹ sư cầu hầm 
ngành cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

Định giá xây dựng II
Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

II

43 HTV-00121591 Trần Đình Tuân 05/05/1993 221358810
Kỹ sư Công 
nghệ kỹ thuật 
điện – Điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

Thiết kế kết cấu công trình II

45 HTV-00073830
Trịnh Minh 
Tuân

26/07/1989 250746912

Kỹ sư Công 
nghệ kỹ thuật 
công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

46 HTV-00121593 Đào Thanh Lành 24/02/1988 205492876
Kỹ sư ngành 
công nghệ 
nhiệt-điện lạnh

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II

47 HTV-00121594 Hồ Hữu Trọng 30/07/1990 225413033 Kỹ sư xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

HTV-00121589

HTV-00009488

HTV-00121590

HTV-00121592

HTV-00121584

HTV-00121586

HTV-00121587

HTV-00121588

42 Đoàn Duy Đăng 06/07/1981 162384939
Kỹ sư kỹ thuật 
xây dựng công 
trình giao 

44
Nguyễn Cao 
Trung

14/07/1990 072090003002
Kỹ sư Xây 
dựng dân dụng 
& Công nghiệp

38
Chu Thị Minh 
Phương

14/07/1981 013475605
Kỹ sư Kỹ thuật 
xây dựng công 
trình giao 

39
Nguyễn Viết 
Phong

22/12/1979 001079020208

Kỹ sư xây dựng 
đường bộ - 
Ngành Xây 
dựng cầu 
đường

36 Ninh Văn Tiệp 11/09/1991 163062791

Kỹ sư Kỹ thuật 
xây dựng công 
trình giao 
thông

37 Nguyễn Văn Hải 19/05/1991 121898002
Kỹ sư Kỹ thuật 
xây dựng công 
trình giao 

33 Linh Văn Chung 29/10/1986 142132419

Kỹ sư Xây 
dựng Đường Ô 
tô và Sân bay - 
ngành Xây 
dựng Cầu – 

35
Nhâm Hồng 
Hiệp

17/12/1975 034075010457

Kỹ sư Đường 
bộ - ngành Xây 
dựng Cầu 
đường
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48 HTV-00121069
Nguyễn Ngọc 
Thiên

06/04/1992 197267107
Kỹ sư ngành 
Kỹ thuật điện

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II

49 HTV-00121071 Vũ Hoàng Thư 02/04/1986 205312946
Kỹ sư Kỹ thuật 
công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

50 HTV-00095069 Trần Viết Trai 01/09/1992 191758319

Kỹ sư ngành 
Xây dựng dân 
dụng & công 
nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

51 HTV-00121595 Phan Trần Sử 01/08/1984 205112502
Kỹ sư Kỹ thuật 
công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

52 HTV-00027533 Phạm Văn Hiệp 02/12/1982 212096003
Kỹ sư Xây 
dựng dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

II

54 HTV-00121597
Hoàng Minh 
Sơn

16/04/1991 205610964
Kỹ sư xây dựng 
cầu đường

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

II

55 HTV-00121598
Nguyễn Ngọc 
Lãng

22/04/1991 201636141
Kỹ sư xây dựng 
cầu đường

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

II

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

II

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

III

57 HTV-00121600 Lê Minh Trí 12/10/1993 285380187
Kỹ sư kỹ thuật 
điện

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II

58 HTV-00121601
Nguyễn Văn 
Nam

11/02/1990 245179557
Kỹ sư điện-
điện tử ngành 
kỹ thuật điện

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II

59 HTV-00121602
Nguyễn Thanh 
Trúc

20/04/1987 211857240
Kỹ sư công 
nghệ kỹ thuật 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

60 HTV-00121603 Trần Kim Hoàng 26/08/1993 201636711
Kỹ sư kỹ thuật 
năng lượng và 
môi trường

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II

61 HTV-00121604
Lê Trung Thành 
Nam

30/11/1982 205088473
Kỹ sư xây dựng 
cầu đường

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

62 HTV-00121605 Lê Xuân Bình 28/03/1976 201522347
Kỹ sư Điện kỹ 
thuật

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II

63 HTV-00120276
Trần Quang 
Quốc

22/06/1993 221345211

Kỹ sư công 
nghệ kỹ thuật 
công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

64 HTV-00120807 Lê Văn Lực 15/09/1983 205071032
Kỹ sư Xây 
dựng Thủy lợi 
– Thủy điện

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn 
(thủy lợi, đê điều)

II

65 HTV-00121606
Huỳnh Văn 
Phúc

20/11/1991 205516361
Kỹ sư ngành 
Xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

II

HTV-00121596

HTV-00121599

53 Đỗ Xuân Vinh 26/03/1987 205306310
Kỹ sư xây dựng 
cầu đường

56 Lê Tôn Trưởng 12/06/1991 205566699
Kỹ sư xây dựng 
cầu đường
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66 HTV-00121607 Lê Văn Chót 05/03/1991 197292504
Kỹ sư Kỹ thuật 
công trình Xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

67 HTV-00121608
Nguyễn Duy 
Minh

10/08/1988 079088019753
Kỹ sư Địa chất 
– Dầu khí Địa 
kỹ thuật

Khảo sát địa chất công trình III

68 HTV-00121609 Cao Hải Đăng 10/05/1972 040072000371

Kỹ sư Xây 
dựng ngành 
Xây dựng dân 
dụng & CN

Định giá xây dựng III

69 HTV-00022083
Phạm Khắc 
Trung

18/04/1983 092083004100
Kỹ sư xây dựng 
dân dụng công 
nghiệp

Định giá xây dựng II

70 HTV-00121094 Bùi Văn Phường 07/6/1982
08208200066

2
Kỹ sư Kỹ thuật 
viễn thông

Thiết kế cơ - điện công trình II

71 HTV-00121610 Hồ Văn Kiệt 15/12/1983 370940628
Kỹ sư ngành 
Điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình II

72 HTV-00010497
Huỳnh Thanh 
Tùng

22/06/1974 362323577
Kỹ sư ngành 
KT Điện – 
Điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình II

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng 
kỹ thuật

III

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

II

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn 
(thủy lợi, đê điều)

II

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

III

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

III

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

III

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

III

78 HTV-00121616
Lê Ngọc Bảo 
Lâm

15/04/1987 205234368

Kỹ sư Công 
nghệ kỹ thuật 
công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

II

79 HTV-00020721
Nguyễn Văn 
Xiêm

01/01/1978 054078000102
Kỹ sư Xây 
dựng cầu – 
Đường bộ

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

II

80 HTV-00121087 Đào Trọng Đạt 12/04/1979 023209952
Kỹ sư Xây 
dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

II

HTV-00121611

HTV-00121612

HTV-00121613

HTV-00121614

HTV-0012161577
Trần Đình 
Nghĩa

11/03/1991 201591660
Kỹ sư Công 
nghệ kỹ thuật 
xây dựng

75
Nguyễn Quang 
Lưu

08/12/1967 200304210
Kỹ sư ngành 
Xây dựng tủy 
lợi – T Điện

76
Nguyễn Tấn 
Thịnh

25/01/1981 212141420
Kỹ sư Công 
nghệ kỹ thuật 
xây dựng

73 Cao Văn Lương 15/10/1984 C5325394
Kỹ sư Kỹ thuật 
xây dựng công 
trình

74
Nguyễn Đăng 
Hòa

21/11/1980 205018895
Kỹ sư Kỹ thuật 
công trình giao 
thông



STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh CMND Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

81 HTV-00086227 Trần Lời 30/04/1975 049075000256
Kỹ sư xây 
dựng cầu 
đường bộ

Thiết kế xây dựng công trình Cấp nước 
– thoát nước

II

82 HTV-00121617
Nguyễn Trọng 
Cường

03/11/1967 020067000069
Kỹ sư Kinh tế 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

II

83 HTV-00026859 Lê Hương Nhu 18/06/1965 052065000059

Kỹ sư Xây 
dựng cầu - 
đường bộ 
ngành Xây 
dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

II

84 HTV-00121618
Hoàng Hữu 
Phúc

18/02/1987 230651341
Kỹ sư Kỹ thuật 
công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II


